
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 08/2017 mang sang 87 902 252

02/09/2017 Thu bán phiếu 174 000             88 076 252

Chi chợ 556 000              87 520 252

05/09/2017 Thu bán phiếu 176 000             87 696 252

Chi chợ 650 000              87 046 252

Ông Dương Dưỡng Giáo - Phan Đình Phùng 5 000 000 92 046 252

07/09/2017 Thu bán phiếu 302 000             92 348 252

Chi chợ 475 000              91 873 252

Ông Trần Đình Khoa và bà Ngô Thị Hương- Cư 

xá Bùi Thị Xuân
3 000 000 94 873 252

09/09/2017 Thu bán phiếu 286 000             95 159 252

Chi chợ 645 000              94 514 252

Ông Nguyễn Tiến Phước - DaLat 100 000 94 614 252

12/09/2017 Thu bán phiếu 354 000 94 968 252

Chi chợ 967 000              94 001 252

Ông Cao Nhựt Thành, bà Phạm Thi Bo, Bà 

Nguyễn Thị Thùy Trang - Hoàng Diệu
700 000 94 701 252

14/09/2017 Thu bán phiếu 362 000             95 063 252

Chi chợ 760 000              94 303 252

Lê Văn Lợi - Hoàng Hoa Thám 500 000 94 803 252

16/09/2017 Thu bán phiếu 312 000 95 115 252

Chi chợ 765 000              94 350 252

Cô Hương - Phước Thành 200 000 94 550 252

Phạm Công Hoàng - Cổ Loa 2 000 000 96 550 252

Trần Võ Đăng Khoa - Nguyễn Văn Trỗi 2 000 000 98 550 252

Tiệm tạp hóa Tuấn Thu - Nguyễn Thị Minh Khai 2 000 000 100 550 252

19/09/2017 Thu bán phiếu 382 000 100 932 252

Chi chợ 649 000              100 283 252

21/09/2017 Thu bán phiếu 386 000 100 669 252

Chi chợ 722 000              99 947 252

23/09/2017 Thu bán phiếu 290 000             100 237 252

Chi chợ 3 028 000           97 209 252

Anh Quang - Xô Viết Nghệ Tĩnh 500 000 97 709 252

26/09/2017 Thu bán phiếu 384 000 98 093 252

Chi chợ 1 118 000           96 975 252

Cô Nguyễn Lan Hương - USA 4 544 000 101 519 252

28/09/2017 Thu bán phiếu 376 000 101 895 252

Chi chợ 620 000              101 275 252

Ông Phan Chiêu Dương - An Dương Vương 500 000 101 775 252

30/09/2017 Thu bán phiếu 192 000 101 967 252

Chi chợ 2 310 000           99 657 252

Trần Hoàng Thoại An - Phan Đình Phùng 1 000 000 100 657 252

Cộng 26 020 000 13 265 000 100 657 252

Thu Chi Tồn

87 902 252

22 044 000

3 976 000

13 265 000

26 020 000 13 265 000 100 657 252

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (1 988phiếu)

Tổng chi phí

* Tồn quỹ tháng 09/2017

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 09/2017

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì



ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Thịt heo kg 6 65 000                     390 000                     

Củ cải kg 6 6 000                       36 000                       

Rau muống bó 10 6 500                       65 000                       

Chuối kg 13 5 000                       65 000                       

556 000                   

Chả chiên kg 4 80 000                     320 000                     

Cà chua hộp hộp 4 9 000                       36 000                       

Cải ngọt kg 6 6 000                       36 000                       

Cải thảo kg 18.3 7 000                       128 000                     

Ớt+ hành lá 55 000                       

Chuối kg 15 5 000                       75 000                       

650 000                   

Thịt Xay kg 4 65 000                     260 000                     

Găng tay đôi 10 9 000                       90 000                       

Chùi nồi miếng 5 10 000                     50 000                       

Chuối kg 15 5 000                       75 000                       

475 000                   

Thịt heo kg 6 65 000                     390 000                     

Dưa cải kg 15 12 000                     180 000                     

Chuối kg 15 5 000                       75 000                       

645 000                   

Thịt gà kg 12 45 000                     540 000                     

Cà ri + hành lá 42 000                       

Nước T9/2017 310 000                     

Chuối kg 15 5 000                       75 000                       

967 000                   

Thịt Xay kg 6 65 000                     390 000                     

Rau muống kg 15 6 000                       90 000                       

Điện thoại T8/2017 205 000                     

Chuối kg 15 5 000                       75 000                       

760 000                   

Chả cá kg 5 65 000                     325 000                     

Cải thảo kg 20 6 000                       120 000                     

Tỏi kg 1 25 000                     25 000                       

Chuối kg 15 5 000                       75 000                       

Giấy ăn lốc 2 110 000                   220 000                     

765 000                   

Thịt heo kg 8 65 000                     520 000                     

Ca ri + ngũ vị Hương 27 000                       

Hành lá kg 1 12 000                     12 000                       

Chuối kg 18 5 000                       90 000                       

649 000                   

Thịt Xay kg 8 65 000                     520 000                     

Cải thảo kg 10 9 000                       90 000                       

Phí vệ sinh T9/2017 22 000                       

chuối kg 18 5 000                       90 000                       

722 000                   

Cá kg 20 35 000                     700 000                     

Điện T9/2017 178 000                     

Chuối kg 18 5 000                       90 000                       

Ga bình 2 1 030 000                2 060 000                  

3 028 000                

Chả chiên kg 10 65 000                     650 000                     

Cà chua hộp hộp 5 8 000                       40 000                       

Hành lá kg 1 12 000                     12 000                       

Chuối kg 18 5 000                       90 000                       

Dung dich pha nước rửa chén gói 2 130 000                   260 000                     

Phiếu thu cuốn 4 16 500                     66 000                       

23/09/2017

Tổng theo ngày 

26/09/2017

16/09/2017

Tổng theo ngày 

19/09/2017

Tổng theo ngày 

21/09/2017

Tổng theo ngày 

09/09/2017

Tổng theo ngày 

12/09/2017

Tổng theo ngày 

14/09/2017

Tổng theo ngày 

02/09/2017

Tổng theo ngày 

05/09/2017

Tổng theo ngày 

07/09/2017

Tổng theo ngày 

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY - THÁNG 09/2017



1 118 000                

Thịt xay kg 8 65 000                     520 000                     

Chuối kg 20 5 000                       100 000                     

620 000                   

Chả cá kg 8 65 000                     520 000                     

Chuối kg 18 5 000                       90 000                       

Lương cô Hồng T9/2017 1 700 000                  

2 310 000                

13 265 000   

30/09/2017

Tổng theo ngày 

Tổng 

26/09/2017

Tổng theo ngày 

28/09/2017

Tổng theo ngày 


